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Nhãn hộp
Tên sản phẩm: VITAMIN B6 PMP

Hoạt chất - hàm lượng: Pyridoxine hydrochloride 250 mg
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itamin B6 PMP
Pyridoxine hydrochloride 250 mg
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COMPOSITION - Eoch Hm-coated tablet conta.m
Pyridoxine hydrochloride 250 mg

SDK
/VISA xx-xxxx-xx Pyridoxine hydrochloride 250 mg

Box OF 10 BLISTERS X 10 FILM-COATEO TABLETS
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TIÊU CHUẨN-TCCS

itamin B6 PMP
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■ {□min or DMD NDICATIONS. CONTRAINDICATIONS. DOSAGE. 
I lain in DO rMr ADMINISTRATION AND OTHER INFORMATION

Read the leaflet imide

STORAGE - Store below 30*C. Proted from moistorv 
and light.

SPECIFICATION - In house

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USING

s PYMEPHARCO

itamin B6 PMP
ÍMmg

ChI đinh, chóng CHl binh. LIẾU DUNG. 
CACH Dùng VÀ CAC THÔNG TIN KHAC 
Xam lò huớng don sú dụng

BAo quàn - Du* 30*C. Trành 6m

THỊ PHƯƠNG LANGIÁMĐÔCBD&KA
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Tên sản phẩm:

Hoạt chất - hàm lượng:

ĩtamin B6 PMP

ide 250 mg

PMP

VITAMIN B6 PMP

Pyridoxine hydrochloride 250 mg

itam in B6 PMP ĩtamin B6 PMP itamin B6

Pyndoxine hydrochloride 250 mg R PvMer*í?co

ĩtamin B6 PMP ĩtamin B6 PMP

Pyridoxine hydrochloride t

pyhdoxine hydrochloride 250 mg Pyridoxine hydrochloride 250 mg

itamin B6 PMP
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Rx

A^amin B6 PMP

Thuốc nảy chỉ dùng theo đơn thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bấc sĩ. Để xa tẩm tay trẻ em.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa

Dược chất: Pyridoxine hydrochloride............. 250 mg 17
Tá dược: Microcrystallin cellulose, tinh bột ngô, PVP K30, natri starch glycolat, magnesi stearate, talc, HPMc/|s[ ^NGĩy■(

PEG 6000, titan dioxid. VkPYMEPf
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nén bao phim.

Mô tả dạng bào chế: Viên nến bao phim màu trắng, hai mặt lổi, cạnh và thành viên lành lặn. •

CHỈ ĐỊNH

Điểu trị trong trường hợp đă được chứng minh thiếu hụt vitamin B6.

LIỀU DÙNG, CÁCH DÙNG

Liếu dùng

Người lớn: 1 - 4 viên mỗi ngày.

Cách dùng

Dùng đường uống, nuốt nguyên viên thuốc với 1 ít nước.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Thuốc này chống chỉ định:

- Trong trường hợp mẫn càm với hoạt chết hoặc với bất kỷ tá dược nào của thuốc.

- Kết hợp với levodopa.

Thuốc này chông chỉ định ở những bệnh nhân bị dị ứng với lúa mì (không phải bệnh celiac).

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC

Thuốc này có thể được sử dụng cho bệnh celiac. Tinh bột mì có thể chứa gluten, nhưng chỉ ở một lượng nhỏ 

và do đó được coi là an toàn cho những người bị bệnh celiac.
TƯƠNG TÁC, TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC

- Levodopa

+ Pyridoxine hydrochloride ức chế hoạt động cùa levodopa khi uống mà không có chất ức chê' 
dopadecarboxylase ngoai vi.
+ Tránh bổ sung pyridoxine khi không có chất ức chế dopadecarboxylase.

- Nhiều loai thuốc có thể làm thay dổi chuyển hóa hoặc sinh khả dụng của pyridoxine, bao gổm isoniazid, 
penicillamine và thuốc tránh thai, có thể làm tăng nhu cẩu đối với pyridoxine.

Tương kỵ
Có thể trộn pyridoxine cùng vitamin B1. vitamin B2. vitamin c, vitamin A, vitamin B12 trong viên nén.
Pyridoxine là một thành phẩn trong dung dịch dinh dưỡng tiêm.

Có thể trộn pyridoxine cùng với vitamin B1, vitamin B12 trong dung dịch, nhưng phải dùng ngay dung dịch sau 

khi trộn

https://trungtamthuoc.com/
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SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ có THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai:

Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy bất kỷ bằng chứng nào vể tác dụng gây quái thai. Trong trường 
hợp không có tác dụng gây quái thai ở động vật, thi có thể mong đợi không gây dị tật ở người. Thật vậy, cho 
đến nay, các chất gây ra dị tật ở người đã được chứng minh là có thể gáy quái thai ở dộng vật trong các 
nghiên cứu dược tiến hành kỹ lưỡng trên hai loài.

Về mặt lâm sàng, phân tích một số lượng lớn các trường hợp mang thai bị phơi nhiễm dường như không cho 
thấy tác dụng gây dị tật hoặc dộc tính cụ thể nào cùa thuốc này. Tuy nhiên, chỉ có các nghiên cứu dịch tễ học 
mới có thê’ xác minh được việc không có nguy cơ.

Vì vậy, thuốc này có thể được kê đơn trong thai kỷ nếu cẩn. 
..... . ,

Thời kỳ cho con bú: x'r* V
y / v-a)

Trong trường hợp không có dữ liệu, tránh dùng thuốc trong thời gian cho con bú. 0PHÁn\ <r>
ẢNH HƯỞNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE, VẬN HÀNH MÁY MÓC ARCO/+1
Chưa có bằng chứng vể ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC VF&r
Các biểu hiện thẩn kinh ngoại vi có thể hổi phục khi ngừng điểu trị đã được báo cáo sau khi điểu trị bằng 
vitamin 86 liéu cao và/hoăc kéo dài.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH xử TRÍ

Các biểu hiện thẩn kinh ngoại vi đã được báo cáo sau khi điểu trị bằng vitamin B6 liểu cao và/hoặc kéo dài.

ĐẶC TÍNH DƯỢC Lực HỌC

Nhóm dược lý: Vitamin 86. mã ATC: A11HA02.
Vitamin B6 tổn tại dưới 3 dạng: pyridoxal, pyridoxine và pyridoxamine, khi vào cơ thể biến đổi thành pyridoxal 
phosphate và một phẩn thành pyridoxamine phosphate. Hai chất này hoạt dộng như những coenzym trong 
chuyển hóa protein, glucid va lipid. Pyridoxine tham gia tổng hợp acid gamma-aminobutyric (GABA) trong hệ 
thấn kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin.

ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC

Pyridoxine được hấp thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứng kém hấp thu. Sau 
khi uống, thuốc phẩn lớn dự trữ ở gan và một phẩn ở cơ và não. Pyridoxine thải trừ chủ yếu qua thận dưới 
dạng chuyến hóa. Lượng đưa vào, nếu vượt quá nhu cẩu hàng ngày, phấn lởn đào thải dưới dang không biến 
đổi.

HẠN DÙNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN Dưới 30°C. Tránh ẩm và ánh sáng.

TIÊU CHUẨN Tiêu chuẩn cơ sở (TCCS).

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI Hộp 10 vỉ, vỉ 10 viên.

ÕI PYMEPHARCO
STADA GROU°

Cơ sở sản xuất
CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa. Phú Yên,

Thành viên tập đoàn STADA Arzneimittel A 

StadastraBe 2-18, 61118 Bad Vilbel, Germ

THỊ PHƯƠNG LANGIÁM ĐỐC BD&RA
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